
TOÀ ÁN NHÂN DÂN       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  TỈNH BÌNH ĐỊNH               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
  

Bản án số: 50/2021/HSST 

Ngày: 22/12/2021 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà: Bà Nguyễn Thị Hoài Xuân 

Các Hội thẩm nhân dân: + Bà Huỳnh Thị Kim Xuyên 

     + Ông Huỳnh Kính 

Thư ký phiên tòa: Bà Huỳnh Thị Mỹ Tiên - Thư ký TAND tỉnh Bình Định.  

-  Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định tham gia phiên toà:  

  Ông Huỳnh Kim Bình - Kiểm sát viên  

Ngày 22 tháng 12 năm 2021 tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định xét xử 

sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 61/2021/TLST-HS ngày 

22/11/2021 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 225/2021/QĐXXST-HS ngày 

10/12/2021 đối với bị cáo: 

LÊ THANH Q - sinh năm: 1987 tại QN, Bình Định; nơi cư trú: Tổ 6, KV 6, 

phường NP, Tp. QN, tỉnh Bình Định; nghề nghiệp: Làm nông; trình độ văn hóa: 

04/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con 

ông Lê Văn T, 72 tuổi và bà Lê Thị N, 70 tuổi; vợ, con: Chưa có; tiền án, tiền sự: 

Không. Bị bắt tạm giam từ ngày 02/7/2021. Có mặt. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

1. Bà Lê Thị Mỹ T, sinh năm 1967; địa chỉ: 301 LLQ, tổ 3, KV 7, phường 

TQD, Tp. QN, tỉnh Bình Định (có mặt) 

2. Ông Phan C, sinh năm 1966; địa chỉ: 301 LLQ, tổ 3, KV 7, phường TQD, 

Tp. QN, tỉnh Bình Định (có mặt) 

3. Ông Lê Huy H, sinh năm 1983; địa chỉ: Xóm 1, thôn BA 1, xã PT, huyện 

TP, tỉnh Bình Định (vắng mặt) 

4. Ông Tống Đức D, sinh năm 1959; địa chỉ: Tổ 3, khu phố Vân Hội 2, TT. 

Diêu Trì, huyện TP, tỉnh Bình Định (có mặt) 
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NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên toà, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

Khoảng 09h15’ ngày 01/7/2021 Công an phường NP kiểm tra hành chính 

nhà của Lê Thanh Q ở tổ 6, khu vực 6, phường NP, TP QN, tỉnh Bình Định thì phát 

hiện trong phòng ngủ của Q có cất giấu 500 kíp nổ, nên tiến hành lập biên bản thu 

giữ số tang vật nêu trên. Sau đó vụ việc chuyển cho Cơ quan An ninh điều tra Công 

an tỉnh Bình Định giải quyết theo thẩm quyền. 

Quá trình điều tra, xác định số kíp nổ trên có nguồn gốc như sau: 

Năm 2015, Lê Thanh Q làm thuê ở TP Nha Trang, Khánh Hòa có quen biết 

01 phụ nữ tên thường gọi “Siếu” khoảng 30 tuổi thuê nhà trọ ở gần ngã 3 Nhà Máy 

Sợi thuộc TP Nha Trang, Khánh Hòa. Sau khi nghỉ việc về lại Bình Định, Lê 

Thanh Q vẫn thường xuyên liên lạc qua điện thoại với “Siếu”. Quá trình liên lạc, 

“Siếu” nhiều lần hỏi Q có kíp nổ bán cho “Siếu” để đánh cá. Để có nguồn vật liệu 

nổ bán cho “Siếu”, khoảng cuối năm 2020 Lê Thanh Q gặp và làm quen với Phan C 

trú tại 301 LLQ, Tổ 3, khu vực 7, phường TQD, TP QN, tỉnh Bình Định làm nghề 

khai thác đá Granit để đặt vấn đề mua kíp nổ điện. C đồng ý và cung cấp số điện 

thoại của vợ là Lê Thị Mỹ T cho Q để thuận tiện liên lạc mua bán vật liệu nổ. Đến 

ngày 28/6/2021, “Siếu” tiếp tục gọi điện thoại cho Q hỏi mua 500 kíp nổ điện. Q 

gọi điện thoại cho Lê Thị Mỹ T hỏi mua kíp nổ thì được T báo giá là 15.000.000 

đồng/500 kíp nổ. Sau đó, Q điện thoại cho “Siếu” báo giá 500 kíp nổ là 17.500.000 

đồng, “Siếu” đồng ý mua và chuyển tiền cho Q bằng cách gửi xe tải chở hàng từ 

Nha Trang về QN. “Siếu” yêu cầu Q khi có kíp nổ thì gửi qua xe tải đến địa chỉ ngã 

3 Nhà Máy Sợi thuộc TP Nha Trang thì gọi điện thoại cho “Siếu” đến nhận. Sau 

khi nhận được tiền do “Siếu” gửi, khoảng 16h00’ ngày 30/6/2021, Lê Thanh Q gọi 

điện thoại cho Lê Thị Mỹ T nói T giao 500 kíp nổ cho Q tại địa điểm đối diện Cây 

xăng số 28 trên đường Tây Sơn thuộc phường NP, TP QN. Khi giao tiền, nhận kíp 

nổ do T giao thì Q xin T giảm cho 1000 đồng/01 kíp nổ. T đồng ý nên Q trả cho T 

14.500.000 đồng/500 kíp nổ (29.000 đồng/01 kíp). Sau khi mua được kíp nổ từ T, 

Q mang số kíp nổ đã mua về cất giấu trong phòng ngủ tại nhà ở tổ 6, khu vực 6, 

phường NP, TP QN, tỉnh Bình Định để sáng ngày 01/7/2021 sẽ chuyển giao cho 

“Siếu” nhưng chưa kịp chuyển thì bị cơ quan Công an phát hiện, thu giữ. 

Ngày 02/7/2021 Phân viện KHHS tại TP Đà Nẵng giám định kết luận đối với 

500 kíp nổ tạm giữ của Lê Thanh Q là vật bằng kim loại, hình trụ tròn, màu bạc, 

đầu của mỗi vật có gắn 02 đoạn dây điện gửi giám định đều là kíp nổ điện, hiện tại 

còn sử dụng được; kíp nổ có tác dụng kích nổ khối thuốc nổ. 

Tại bản cáo trạng số 71/CT-VKSBĐ-P1 ngày 18/11/2021 Viện kiểm sát nhân 

dân tỉnh Bình Định đã truy tố bị cáo Lê Thanh Q về tội “Tàng trữ, mua bán trái 

phép vật liệu nổ” quy định tại khoản 1 Điều 305 Bộ luật hình sự. 
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Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định vẫn giữ 

nguyên quan điểm truy tố bị cáo về tội danh, điều luật áp dụng như nội dung bản 

Cáo trạng và đề nghị Hội đồng xét xử:  

Tuyên bố bị cáo Lê Thanh Q phạm tội “Tàng trữ, mua bán trái phép vật liệu 

nổ”. 

- Áp dụng: Khoản 1 Điều 305; điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự. 

+ Xử phạt: Bị cáo Lê Thanh Q từ 18 đến 24 tháng tù. 

- Về xử lý vật chứng: Áp dụng điều 47 BLHS; Điều 106 BLTTHS. 

+ Tịch thu tiêu hủy: 500 kíp nổ. 

+ Truy thu sung vào ngân sách Nhà nước: 3.000.000 đồng tiền thu lợi bất 

chính từ việc mua bán vật liệu nổ của bị cáo Lê Thanh Q  

+ Tịch thu sung vào ngân sách nhà nước: 01 điện thoại di động hiệu Nokia 

màu đen; 01 điện thoại Mobell màu đen; 01 điện thoại Nokia màu đỏ-đen  

Các bị cáo không bào chữa, không tranh luận, xin giảm nhẹ hình phạt. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên toà, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau: 

 [1] Về tố tụng: Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an 

tỉnh Bình Định, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định, Kiểm sát 

viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ 

tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên toà, các bị 

cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố 

tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan 

tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

[2] Về tội danh và điều luật áp dụng: Lời khai của bị cáo tại phiên tòa phù 

hợp với các chứng cứ khác có trong hồ sơ nên có đủ cơ sở xác định: 

Bị cáo Lê Thanh Q có đầy đủ lý trí để nhận thức kíp nổ là vật liệu nổ có đặc 

tính nguy hiểm cao, có khả năng gây nguy hiểm cho tính mạng, sức khỏe con 

người, phá hủy tài sản...Nhà nước độc quyền quản lý các vật liệu nổ, nghiêm cấm 

mọi tổ chức, cá nhân chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán chiếm đoạt 

trái phép, nhưng vì ham lợi nên ngày 30/6/2021, bị cáo đã mua của Phan C và Lê 

Thị Mỹ T 500 kíp nổ điện với số tiền 14.500.000 đồng, mục đích để bán lại cho 01 

người tên Siếu với giá 17.500.000 đồng, hưởng lợi bất chính 3.000.000 đồng. Tuy 

nhiên, sau khi mua được số kíp nổ trên, bị cáo mang về cất giấu trong phòng ngủ 

tại nhà ở tổ 6, khu vực 6, phường NP, TP QN, tỉnh Bình, bị cáo chưa kịp bán thì bị 

cơ quan Công an phát hiện, thu giữ.  
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Do đó, hành vi nêu trên của bị cáo Lê Thanh Q đã phạm tội “Tàng trữ, mua 

bán trái phép vật liệu nổ” được quy định tại khoản 1 Điều 305 BLHS như bản cáo 

trạng số 71/CT-VKSBĐ-P1 ngày 18/11/2021 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình 

Định đã truy tố là có căn cứ. 

[3] Về tính chất, mức độ, hành vi phạm tội của bị cáo:  

Hành vi của bị cáo Lê Thanh Q là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến 

sự quản lý độc quyền của nhà nước về vật liệu nổ, đồng thời gây ảnh hưởng xấu 

đến tình hình trật tự trị an tại địa phương. Do đó, cần phải xử phạt bị cáo hình phạt 

tù có thời hạn, cách ly bị cáo ra ngoài xã hội một thời gian để răn đe và phòng ngừa 

chung tội phạm. 

[4] Các tình tiết tăng nặng và giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:  

- Các tình tiết tăng nặng: Bị cáo không có tình tiết tăng nặng. 

- Các tình tiết giảm nhẹ: Bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải nên bị 

cáo được áp dụng tình tiết giảm nhẹ được quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 

BLHS. 

[5] Phần xử lý vật chứng: Áp dụng điều 47 BLHS; Điều 106 BLTTHS. 

-  500 kíp nổ điện là vật chứng của vụ án không có giá trị sử dụng nên tịch thu 

tiêu hủy. 

- Đối với 03 điện thoại: 01 điện thoại di động hiệu Nokia màu đen, 01 điện 

thoại Mobell màu đen, 01 điện thoại Nokia màu đỏ-đen là phương tiện mà bị cáo 

Lê Thanh Q thực hiện hành vi mua bán trái phép vật liệu nổ nên tịch thu để nộp vào 

ngân sách nhà nước. 

 - Đối với khoản tiền thu lợi bất chính 3.000.000 đồng từ việc mua bán vật liệu 

nổ của bị cáo Lê Thanh Q truy thu để nộp vào ngân sách nhà nước. 

[6] Về án phí: Bị cáo Lê Thanh Q phải chịu theo quy định của BLTTHS và 

Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Uỷ ban thường vụ Q 

hội về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.  

[7] Vấn đề khác: 

Đối với nguồn gốc 500 kíp nổ mà Lê Thanh Q có được để bán lại cho đối 

tượng “Siếu”, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Định xác định được là 

Q mua của vợ chồng Phan C và Lê Thị Mỹ T. Vợ chồng C, T mua số kíp nổ này 

của Lê Huy H (1983) trú tại thôn Bình An 1, xã Phước Thành, huyện TP, tỉnh Bình 

Định và Tống Đức D (1959) trú tại Vân Hội 2, thị trấn Diêu Trì, huyện TP, tỉnh 

Bình Định. Các đối tượng nêu trên đã được khởi tố điều tra trong một vụ án khác. 

Quá trình điều tra, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Bình Định đã ủy thác Cơ 

quan ANĐT Công an tỉnh Khánh Hòa tiến hành xác minh để làm rõ đối tượng tên 

“Siếu” sinh sống tại khu vực ngã 3 Nhà Máy Sợi thuộc xã Vĩnh Phương, TP Nha 

Trang và người có tên Hồ Hùng (1993) trú Cam Hải Đông, Cam Lâm, Khánh Hòa 
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là chủ thuê bao số điện thoại mà “Siếu” liên lạc với Q. Tuy nhiên, qua điều tra 

không xác định được người nào tên “Siếu” và cũng không có đối tượng nào tên Hồ 

Hùng đăng ký thuê bao số điện thoại di động nói trên, vì vậy không có cơ sở để 

truy xét các đối tượng này xử lý theo pháp luật. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

[1] Tuyên bố: Bị cáo Lê Thanh Q phạm tội “Tàng trữ, mua bán trái phép 

vật liệu nổ”. 

- Căn cứ vào: Khoản 1 Điều 305; điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật hình 

sự. 

- Xử phạt: Bị cáo Lê Thanh Q 24 (hai mươi bốn) tháng tù, thời hạn tù tính từ 

ngày bắt tạm giam ngày 02/7/2021. 

[2]  Về xử lý vật chứng: Áp dụng điều 47 BLHS; Điều 106 BLTTHS. 

[2.1] Tịch thu tiêu hủy: Số vật liệu nổ là tang vật của vụ án theo Quyết định 

số 1750/QĐ-BCH ngày 30/7/2021 của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Bình Định V/v 

nhập kho vật chứng theo thông tư số 131/2014/TT-BQP:  

TT TÊN VẬT CHỨNG ĐVT Số lượng Ghi chú 

1 Kíp nổ điện Cái 500 (năm không không) 

 (Theo biên bản bàn giao vật chứng ngày 04/8/2021 giữa Công an tỉnh Bình 

Định với Đại đội kho VK-Đ-Phòng kỹ thuật-Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Định) 

  [2.2] Truy thu sung vào ngân sách Nhà nước: số tiền 3.000.000 đồng bị cáo 

Lê Thanh Q thu lợi bất chính từ việc mua bán vật liệu nổ. 

  [2.3]  Tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước:  

 - 01 (một) điện thoại di động dạng bàn phím bấm hiệu Mobell màu đen có 

Imei: 510 151 600 183 507, không có nắp lưng, chưa kiểm tra nội dung bên trong. 

- 01 (một) điện thoại dạng bàn phím bấm hiệu Nokia màu đen, bên trong có 

01 (một) sim Viettel 4G có mã số 8984 04800 00723 88899, chưa kiểm tra nội 

dung bên trong. 

- 01 (một) điện thoại dạng bàn phím bấm hiệu Nokia màu đỏ- đen có số Imei 

1: 352357/06/329922/4 và Imei 2: 352357/06/329923/2, chưa kiểm tra nội dung 

bên trong.  

Toàn bộ 03 (ba) điện thoại nêu trên đều không kiểm tra chất lượng bên trong. 

 (Theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 09/12/2021 tại Cục thi hành án 

dân sự tỉnh Bình Định). 

[3]  Về án phí HSST: Bị cáo Lê Thanh Q phải chịu 200.000 đồng. 
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[4] Quyền kháng cáo đối với bản án: Bị cáo và những người tham gia tố tụng 

có mặt có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm, những 

người tham gia tố tụng vắng mặt có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày 

nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ơi nh n: 
- Vụ GĐKT 1 - TAND tối cao; 
- VKSND cấp cao tại Đà Nẵng; 
- VKSND tỉnh Bình Định; 
- Trại tạm giam Công an tỉnh Bình Định; 

- Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định; 
- Cơ quan THAHS&HTTP Công an tỉnh Bình Định; 
- Cơ quan HSNV Công an tỉnh Bình Định; 
- Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định; 
- Sở tư pháp tỉnh Bình Định; 

- Phòng KTNV&THA tỉnh Bình Định 

- Người tham gia tố tụng; 

- Lưu.   

TM. HỘI ĐỒNG X T X  S  TH M 

Thẩm phán-Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hoài Xuân 


